
Trang 1

Tổng BHYT NSNN Viện trợ

(a)  (b)  (c) (d) (e) (f)

 Tổng bệnh nhân toàn quốc      174.701      110.547        19.506          44.648 

I Người lớn và trẻ >=10 tuổi 171.257 110.462 19.506 41.289

Bậc 1 160.092 103.995 19.506 36.591

1 (ABC 300)/(3TC 150)/(EFV 600) 673 0 0 673

2 (TDF/3TC/EFV 300/300/600) 760 0 0 760

3 (TDF/3TC/DTG 300/300/50) 11.544 0 0 11.544

4 (TDF/3TC/EFV 300/300/400) 138.939 98.952 18.275 21.712

5 (ZDV/3TC 300/150)/(EFV 600) 6.592 4.928 0 1.664

6 (ZDV/3TC/NVP 300/150/200) 23 0 0 23

7 Phác đồ bậc 1 khác 1.561 115 1.231 215

Phác đồ bậc 2 người lớn 11.165 6.467 0 4.698

1 (ABC 300)/(3TC 150)/(LPV/r 200/50)/(TDF 300) 66 0 0 66

2 (TDF 300)/(3TC 150)/(LPV/r 200/50) 5.390 3.679 0 1.711

3 (ABC 300)/(3TC 150)/(LPV/r 200/50) 911 0 0 911

4 (ZDV/3TC 300/150)/(LPV/r 200/50) 4.245 2.788 0 1.457

5 (TDF 300)/(ZDV/3TC 300/150)/(LPV/r 200/50) 545 0 0 545

7 Phác đồ bậc 2 khác 8 0 0 8

II Trẻ em 2.359 0 0 2.359

Phác đồ bậc 1 trẻ em 1.759 0 0 1.759

1 (ABC 300)/(3TC 150)/(EFV 200) 143 0 0 143

2 (ABC/3TC 60/30)/(EFV 200) 200 0 0 200

3 (ABC/3TC 60/30)/(EFV 50) 34 0 0 34

4 (ZDV/3TC 300/150)/(EFV 200) 335 0 0 335

5 (ZDV/3TC/NVP 60/30/50) 947 0 0 947

7 (ZDV/3TC 60/30)/(EFV 200) 54 0 0 54

8 Phác đồ bậc 1 khác 46 0 0 46

Phác đồ bậc 2 trẻ em 600 0 0 600

1 (ABC 300)/(3TC 150)/(LPV/r 80/20mg/ml) 22 0 0 22

2 (ABC/3TC 60/30)/(LPV/r 200/50) 71 0 0 71

3 (ZDV/3TC 60/30)/(LPV/r 100/25) 27 0 0 27

4 (ABC/3TC 60/30)/(LPV/r 80/20mg/ml) 150 0 0 150

5 (ABC/3TC 60/30)/(LPV/r 100/25) 240 0 0 240

6 (ZDV/3TC 60/30)/(LPV/r 80/20mg/ml) 13 0 0 13

7 (ZDV/3TC 300/150)/(LPV/r 80/20mg/ml) 25 0 0 25

8 (ZDV/3TC 300/150)/(LPV/r 100/25) 45 0 0 45

9 Bậc 2 khác 7 0 0 7

III Dự phòng sau phơi nhiễm 1.085 85 0 1.000

Dự phòng lây truyền mẹ - con 563 0 0 563

1 (NVP 10mg/ml) 424 0 0 424

2 (ZDV 10mg/ml) 116 0 0 116

3 (NVP 10mg/ml)/(ZDV 10mg/ml) 7 0 0 7

4 (ZDV/3TC/NVP 60/30/50) 16 0 0 16

Sau phơi nhiễm người lớn 522 85 0 437

1 (TDF/3TC/DTG 300/300/50) 278 0 0 278

2 (TDF 300)/(3TC 150)/(LPV/r 200/50) 217 85 0 132

3 (ZDV/3TC 300/150)/(LPV/r 200/50) 27 0 0 27
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